2

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		BỘ CÔNG THƯƠNG

	



	
	
	
	
	
	Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM
	
	

	
	CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN
(Tài liệu gửi Bộ Tư pháp thẩm định)
	
	

	
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1: Thông báo hoạt động khuyến mại (2.000033)
	
	

	
	I. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HIỆN TẠI 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Các công việc 
khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng)
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/
01 năm (đồng)
	Ghi chú
	

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1
	Thành phần HS 1: Thông báo thực hiện khuyến mại (Mẫu số 01 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP): 01 (một) bản chính
	Hoạt động 1: Chuẩn bị đơn đề nghị, xác nhận, ký và đóng dấu
	01 
	 45.287
	 
	 
	01
	291.000
	45.287
	13.178.517.000
	 
	

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	02
	 45.287
	 
	 
	01
	116.000 
	90.574
	10.542.813.600
	 
	

	 
	 
	Bưu chính
	01 
	8.000
	
	
	01
	58.000
	8.000
	465.600.000
	 
	

	 
	 
	Điện tử
	01
	0 
	 
	 
	01
	117.000 
	0
	0
	 
	

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	3.1
	Phí
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	3.2
	Lệ phí
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	

	3.3
	Chi phí khác (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	Hoạt động 1
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	Hoạt động 2
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	5
	Công việc khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Bưu chính 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Điện tử 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	TỔNG
	 
	 
	
	
	 
	 
	143.861
	24.186.930.600
	 
	

	
	






	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: _GoBack]II.  CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Các công việc 
khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng)
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/
01 năm (đồng)
	Ghi chú
	

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1
	Thành phần HS 1: Thông báo thực hiện khuyến mại (Mẫu số 01 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP): 01 (một) bản chính
	Hoạt động 1: Chuẩn bị đơn đề nghị, xác nhận, ký và đóng dấu
	01 
	45.287
	 
	 
	01
	10.000
	45.287
	452.870.000
	
	

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	02
	 45.287
	 
	 
	01
	4.000
	90.574
	362.296.000
	 
	

	 
	 
	Bưu chính 
	01
	8.000
	
	
	01
	2.000
	8.000
	16.000.000
	 
	

	 
	 
	Điện tử 
	01
	0 
	 
	 
	01
	4.000
	0
	0
	 
	

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	3.1
	Phí
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	3.2
	Lệ phí
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	3.3
	Chi phí khác (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	

	 
	
	Hoạt động 1
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	Hoạt động 2
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	5
	Công việc khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Bưu điện
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Điện tử
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	TỔNG
	 
	 
	
	
	 
	 
	143.861
	831.166.000
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



III. SO SÁNH CHI PHÍ


 










	
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 2: Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại (2.001474)
	
	

	
	I. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HIỆN TẠI 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Các công việc 
khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng)
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/
01 năm (đồng)
	Ghi chú
	

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1
	Thành phần HS 1: Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại (Mẫu số 06 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 28/2018/NĐ-CP): 01 (một) bản chính
	Hoạt động 1: Chuẩn bị đơn đề nghị, xác nhận, ký và đóng dấu
	01 
	 45.287
	 
	 
	01
	50.000 
	45.287
	2.264.350.000
	 
	

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	02
	 45.287
	 
	 
	01
	20.000 
	90.574
	1.811.480.000
	 
	

	 
	 
	Bưu chính
	01
	8.000
	
	
	01
	10.000
	8.000
	80.000.000
	 
	

	 
	 
	Điện tử
	01
	0 
	 
	 
	01
	20.000
	0
	0
	 
	

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	3.1
	Phí
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	3.2
	Lệ phí
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	

	3.3
	Chi phí khác (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	Hoạt động 1
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	Hoạt động 2
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	5
	Công việc khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Bưu chính 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Điện tử 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	TỔNG
	 
	 
	
	
	 
	 
	143.861
	4.155.830.000
	 
	

	










	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	II.  CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

	

	STT
	Các công việc 
khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng)
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/
01 năm (đồng)
	Ghi chú
	

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1
	Thành phần HS 1: Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại (Mẫu số 06 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 28/2018/NĐ-CP): 01 (một) bản chính
	Hoạt động 1: Chuẩn bị đơn đề nghị, xác nhận, ký và đóng dấu
	01
	 45.287
	 
	 
	01
	1.700 
	45.287
	76.987.900
	 
	

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	02
	 45.287
	 
	 
	01
	700 
	90.574
	63.401.800
	 
	

	 
	 
	Bưu chính 
	01
	8.000
	
	
	01
	400
	8.000
	3.200.000
	 
	

	 
	 
	Điện tử 
	01
	0 
	 
	 
	01
	600
	0
	0
	 
	

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	3.1
	Phí
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	3.2
	Lệ phí
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	3.3
	Chi phí khác (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	

	 
	
	Hoạt động 1
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	Hoạt động 2
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	5
	Công việc khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Bưu điện
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	Điện tử
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	TỔNG
	 
	 
	
	
	 
	 
	143.861
	143.589.700
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



III. SO SÁNH CHI PHÍ




	
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 3: Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (2.000004)
	
	

	
	I. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HIỆN TẠI 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Các công việc 
khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng)
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/
01 năm (đồng)
	Ghi chú
	

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1
	Thành phần HS 1: Đăng ký thực hiện khuyến mại (Mẫu số 02 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP): 01 (một) bản chính;
	Hoạt động 1: Chuẩn bị đơn đề nghị, xác nhận, ký và đóng dấu
	01 
	 45.287
	 
	 
	01
	5.000 
	45.287
	226.435.000
	 
	

	1.2
	Thành phần HS 2: Thể lệ chương trình khuyến mại (Mẫu số 03 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP): 01 (một) bản chính;
	Hoạt động 1: Chuẩn bị nội dung thể lệ, xác nhận, ký và đóng dấu
	02
	45.287
	
	
	01
	5.000
	90.574
	452.870.000
	
	

	1.3
	Thành phần HS 3: Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng: 01 (một) bản chính;
	Hoạt động 1: Chuẩn bị, in ấn
	01
	45.287
	
	
	01
	5.000 
	45.287
	226.435.000
	
	

	1.4
	Thành phần HS 4: Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa khuyến mại (theo quy định của pháp luật): 01 (một) bản sao;
	Hoạt động 1: Sao chụp
	02
	45.287
	
	
	01
	5.000
	90.574
	452.870.000
	
	

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	02
	 45.287
	 
	 
	01
	2.000
	90.574
	181.148.000
	 
	

	 
	 
	Bưu chính
	01
	16.000
	
	
	01
	1.000
	16.000
	16.000.000
	 
	

	 
	 
	Điện tử
	 01
	 0
	 
	 
	01
	2.000
	0
	0
	 
	

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	3.1
	Phí
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	3.2
	Lệ phí
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	

	3.3
	Chi phí khác (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	Hoạt động 1
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	Hoạt động 2
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	5
	Công việc khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	02
	 45.287
	 
	 
	01
	2.000
	90.574
	181.148.000
	 
	

	 
	 
	Bưu chính 
	01
	16.000
	
	
	01
	1.000
	16.000
	16.000.000
	 
	

	 
	 
	Điện tử 
	 01
	 0
	 
	 
	01
	2.000
	0
	0
	 
	

	 
	TỔNG
	 
	 
	
	
	 
	 
	484.870
	1.752.906.000
	 
	

	
	II.  CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
	

	STT
	Các công việc 
khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng)
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/
01 năm (đồng)
	Ghi chú
	

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1
	Thành phần HS 1: Đăng ký thực hiện khuyến mại (Mẫu số 02 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP): 01 (một) bản chính;
	Hoạt động 1: Chuẩn bị đơn đề nghị, xác nhận, ký và đóng dấu
	01 
	 45.287
	 
	 
	01
	5.000 
	45.287
	226.435.000
	 
	

	1.2
	Thành phần HS 2: Thể lệ chương trình khuyến mại (Mẫu số 03 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP): 01 (một) bản chính;
	Hoạt động 1: Chuẩn bị nội dung thể lệ, xác nhận, ký và đóng dấu
	02
	45.287
	
	
	01
	5.000
	90.574
	452.870.000
	
	

	1.3
	Thành phần HS 3: Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng: 01 (một) bản chính;
	Hoạt động 1: Chuẩn bị, in ấn
	01
	45.287
	
	
	01
	5.000 
	45.287
	226.435.000
	
	

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	02
	 45.287
	 
	 
	01
	2.000
	90.574
	181.148.000
	 
	

	 
	 
	Bưu chính 
	01
	16.000
	
	
	01
	1.000
	16.000
	16.000.000
	 
	

	 
	 
	Điện tử 
	 01
	 0
	 
	 
	01
	2.000
	0
	0
	 
	

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	3.1
	Phí
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	3.2
	Lệ phí
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	3.3
	Chi phí khác (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	

	 
	
	Hoạt động 1
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	Hoạt động 2
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	5
	Công việc khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	02
	 45.287
	 
	 
	01
	2.000
	90.574
	181.148.000
	 
	

	 
	 
	Bưu điện
	01
	16.000
	
	
	01
	1.000
	16.000
	16.000.000
	 
	

	 
	 
	Điện tử
	 01
	 0
	 
	 
	01
	2.000
	0
	0
	 
	

	 
	TỔNG
	 
	 
	
	
	 
	 
	394.296
	1.300.036.000
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


III. SO SÁNH CHI PHÍ









	

	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 4: Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác (2.000138)
	
	

	
	I. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HIỆN TẠI 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Các công việc 
khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng)
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/
01 năm (đồng)
	Ghi chú
	

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1
	Thành phần HS 1: Đăng ký thực hiện khuyến mại (Mẫu số 02 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP): 01 (một) bản chính;
	Hoạt động 1: Chuẩn bị đơn đề nghị, xác nhận, ký và đóng dấu
	01 
	 45.287
	 
	 
	01
	3.000
	45.287
	135.861.000
	 
	

	1.2
	Thành phần HS 2: Thể lệ chương trình khuyến mại (Mẫu số 03 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP): 01 (một) bản chính;
	Hoạt động 1: Chuẩn bị nội dung thể lệ, xác nhận, ký và 5đóng dấu
	02
	45.287
	
	
	01
	3.000
	90.574
	271.722.000
	
	


	 1.3
	Thành phần HS 3: Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng: 01 (một) bản chính;
	Hoạt động 1: Chuẩn bị, in ấn
	01
	45.287
	
	
	01
	3.000
	45.287
	135.861.000
	 
	


	1.4
	Thành phần HS 4: Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa khuyến mại (theo quy định của pháp luật): 01 (một) bản sao;
	Hoạt động 1: Sao chụp
	02
	45.287
	
	
	01
	3.000
	90.574
	271.722.000
	
	


	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	16
	 45.287
	 
	 
	01
	1.200
	724.592
	869.510.400
	 
	

	 
	 
	Bưu chính
	01
	24.000
	
	
	01
	600
	24.000
	14.400.000
	 
	

	 
	 
	Điện tử
	01
	0 
	 
	 
	01
	 1.200
	0
	0
	 
	

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	3.1
	Phí
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	3.2
	Lệ phí
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	

	3.3
	Chi phí khác (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	Hoạt động 1
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	Hoạt động 2
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	5
	Công việc khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	16
	 45.287
	 
	 
	01
	1.200
	724.592
	869.510.400
	 
	

	 
	 
	Bưu chính 
	01
	24.000
	
	
	01
	600
	24.000
	14.400.000
	 
	

	 
	 
	Điện tử 
	01
	0
	 
	 
	01
	 1.200
	0
	0
	 
	

	 
	TỔNG
	 
	 
	
	
	 
	 
	1.768.906
	2.582.986.800
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	II.  CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Các công việc 
khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng)
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/
01 năm (đồng)
	Ghi chú
	

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1
	Thành phần HS 1: Đăng ký thực hiện khuyến mại (Mẫu số 02 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP): 01 (một) bản chính;
	Hoạt động 1: Chuẩn bị đơn đề nghị, xác nhận, ký và đóng dấu
	01 
	 45.287
	 
	 
	01
	3.000
	45.287
	135.861.000
	 
	

	1.2
	Thành phần HS 2: Thể lệ chương trình khuyến mại (Mẫu số 03 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP): 01 (một) bản chính;
	Hoạt động 1: Chuẩn bị nội dung thể lệ, xác nhận, ký và 5đóng dấu
	02
	45.287
	
	
	01
	3.000
	90.574
	271.722.000
	
	

	 1.3
	Thành phần HS 3: Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng: 01 (một) bản chính;
	Hoạt động 1: Chuẩn bị, in ấn
	01
	45.287
	
	
	01
	3.000
	45.287
	135.861.000
	 
	

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	16
	 45.287
	 
	 
	01
	1.200
	724.592
	869.510.400
	 
	

	 
	 
	Bưu chính 
	01
	24.000
	
	
	01
	600
	24.000
	14.400.000
	 
	

	 
	 
	Điện tử 
	01
	0
	 
	 
	01
	 1.200
	0
	0
	 
	

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	3.1
	Phí
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	3.2
	Lệ phí
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	3.3
	Chi phí khác (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	

	 
	
	Hoạt động 1
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	Hoạt động 2
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	5
	Công việc khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	16
	 45.287
	 
	 
	01
	1.200
	724.592
	869.510.400
	 
	

	 
	 
	Bưu chính 
	01
	24.000
	
	
	01
	600
	24.000
	14.400.000
	 
	

	 
	 
	Điện tử 
	01
	0
	 
	 
	01
	 1.200
	0
	0
	 
	

	 
	TỔNG
	 
	 
	
	
	 
	 
	1.678.332
	2.311.264.800
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


III. SO SÁNH CHI PHÍ








Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hiện tại và sau
 khi dự kiến được sửa đổi

Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hiện tại và được sửa đổi	
Chi phí hiện tại	Chi phí sau dự kiến sửa đổi	4155830000	143589700	



Sales	[VALUE]
[VALUE]

Chi phí còn lại	Chi phí cắt giảm sau dự kiến sửa đổi	3.4599999999999999E-2	0.96540000000000004	

Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hiện tại và sau
 khi dự kiến được sửa đổi

Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hiện tại và được sửa đổi	
Chi phí hiện tại	Chi phí sau dự kiến sửa đổi	1752906000	1300036000	



Sales	[VALUE]
[VALUE]

Chi phí còn lại	Chi phí cắt giảm sau dự kiến sửa đổi	0.74160000000000004	0.25840000000000002	

Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hiện tại và sau
 khi dự kiến được sửa đổi

Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hiện tại và được sửa đổi	
Chi phí hiện tại	Chi phí sau dự kiến sửa đổi	2582986800	2311264800	



Sales	[VALUE]
[VALUE]

Chi phí còn lại	Chi phí cắt giảm sau dự kiến sửa đổi	0.89480000000000004	0.1052	

Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hiện tại và sau
 khi dự kiến được sửa đổi

Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hiện tại và được sửa đổi	

Chi phí hiện tại	Chi phí sau dự kiến sửa đổi	24186930600	831166000	



Sales	[VALUE]%
[VALUE]%

Chi phí còn lại	Chi phí cắt giảm sau dự kiến sửa đổi	3.44	96.56	

